
Ca Giờ /Thứ 2 3 4 5 6 7

1
(LT)7:30-9:10

(TH)7:30-9:30

KTLT (19VP)  

I.61

Mác -Lenin (19VP) 

I.44

KTLT (19VP) 

I.91

2
(LT)9:30-11:10

(TH)9:30-11:30

Mác -Lenin (19VP) 

I.44

KTLT (19VP) 

I.91
Kỹ năng mềm 

(19VP) I.92

3
(LT)13:30-15:10

(TH)13:30-15:30

Pháp văn 1B (19VP) 

I. 91

Kỹ năng mềm (19VP) 

I.34

Pháp văn 1B (19VP) 

I.91

4
(LT)15:30-17:10

(TH)15:30-17:30

Pháp văn 1B (19VP) 

I.91

Kỹ năng mềm (19VP) 

I.34

Pháp văn 1B (19VP) 

I.91

STT Mã môn Tên môn GV lý thuyết HDTH Trợ giảng Office hour Email

1 CSC10002 (19VP) Kỹ thuật lập trình PGS. TS. Lê Hoàng Thái
ThS. Thái Hùng Văn

TS. Võ Hoài Việt
ThS. Thái Hùng Văn

lhthai@fit.hcmus.edu.vn

thvan@fit.hcmus.edu.vn

vhvietfit.hcmus.edu.vn

2 NNP011 (19VP) Pháp văn 1B ThS. Lư Tuấn Nghĩa ltnghiadhyd@ump.edu.vn 

3 BAA00101 (19VP) Triết học Mác-Lênin ThS. Ngô Tuấn Phương phuong1126@yahoo.co.uk 

4 CSC10101 (19VP) Kỹ năng mềm Ths. Đỗ Thị Thanh Hà
Ths. Đỗ Thị Thanh Hà

ThS. Võ Hoàng Quân

dttha@fit.hcmus.edu.vn

vhoangquan@mso.hcmus.edu.vn  

THỜI KHÓA BIỂU HK II NĂM HỌC 2019-2020 VP

Lý thuyết 11 tuần: 16/03/2020 - 30/05/2020, Tuần dự trữ LT từ 01/06/2020 đến 06/06/2020

Thi lý thuyết: 08/06/2020 - 20/06/2020

Học TH (10tuần) và thi thực hành (tuần thứ 10): 23/03/2020 - 30/05/2020

mailto:ltnghiadhyd@ump.edu.vn
mailto:phuong1126@yahoo.co.uk
mailto:dttha@fit.hcmus.edu.vn
mailto:dttha@fit.hcmus.edu.vn


Ca Giờ /Thứ 2 3 4 5 6 7

1
(LT)7:30-9:10

(TH)7:30-9:30

Pháp văn 3A 

(18VP) I.92

Đại số B1 (18VP)

 I.92

PP LTHĐT (18VP)

 I.92

PP LTHĐT (18VP) 

I.91

2
(LT)9:30-11:10

(TH)9:30-11:30

Pháp văn 3A 

(18VP) I.92

LTĐT (18VP)

 I.52

PP LTHĐT (18VP) 

I.91

3
(LT)13:30-15:10

(TH)13:30-15:30

Đại số B1 (18VP) 

I.92

LTĐT (18VP) 

I.92

Pháp văn 3A (18VP) 

I.92

Anh văn 1 (18VP) 

I.91

4
(LT)15:30-17:10

(TH)15:30-17:30

Đại số B1 (18VP) 

I.92

LTĐT (18VP) 

I.92

Pháp văn 3A (18VP) 

I.92

Anh văn 1 (18VP) 

I.91

STT Mã môn Tên môn GV lý thuyết HDTH Trợ giảng Office hour Email

1 NNA001 (18VP) Anh văn 1 Nguyễn Thị Minh Phương minhphuong290393@gmail.com 

2 TTH003 Đại số B1 GVC. TS. Lê Văn Hợp ThS. Nguyễn Hữu Trí Nhật
lvhop2005@yahoo.com 

nhatnhtri2005@yahoo.com  

3 CTT005  (18VP) Lý thuyết đồ thị ThS. Vũ Quốc Hoàng
Bùi Huy Thông

Trần Thị Thảo Nhi
Bùi Huy Thông

vqhoang@fit.hcmus.edu.vn 

bhthong@fit.hcmus.edu.vn

thaonhitt2005@gmail.com 

4 CSC10003  (18VP)

Phương pháp lập 

trình hướng đối 

tượng

ThS. Nguyễn Lê Hoàng Dũng

ThS. Mai Anh Tuấn

Nguyễn Đức Huy ThS. Mai Anh Tuấn

mlhdung@fit.hcmus.edu.vn 

matuan@fit.hcmus.edu.vn 

ndhuy@fit.hcmus.edu.vn 

5 NPP013  (18VP) Pháp văn 3A Ths. Hồ Đoan Trang Nguyễn Hữu Bằng
doantrangho@yahoo.com

nguyenhuubang2801@gmail.com 

THỜI KHÓA BIỂU HK II NĂM HỌC 2019-2020 VP

Lý thuyết 11 tuần: 16/03/2020 - 30/05/2020, Tuần dự trữ LT từ 01/06/2020 đến 06/06/2020

Thi lý thuyết: 08/06/2020 - 20/06/2020

Học TH (10tuần) và thi thực hành (tuần thứ 10): 23/03/2020 - 30/05/2020

mailto:minhphuong290393@gmail.com
mailto:lvhop2005@yahoo.com
mailto:lvhop2005@yahoo.com
mailto:vqhoang@fit.hcmus.edu.vn
mailto:vqhoang@fit.hcmus.edu.vn
mailto:vqhoang@fit.hcmus.edu.vn
mailto:doantrangho@yahoo.com
mailto:doantrangho@yahoo.com


Ca Giờ /Thứ 2 3 4 5 6 7

1
(LT)7:30-9:10

(TH)7:30-9:30
LTUD Java (17VP) I.91

Pháp văn 4B (17VP) 

I.91
PT TKDLNB (17VP) 

I.35

2
(LT)9:30-11:10

(TH)9:30-11:30

LTUD Java (17VP) I.91
Đại số B2 (17VP) 

I.92

Pháp văn 4B (17VP) 

I.91

LTUD Java 

(17VP) I.61
PT TKDLNB (17VP) 

I.35

3
(LT)13:30-15:10

(TH)13:30-15:30
Pháp văn 4B (17VP) I.91

HQT CSDL 

(17VP)  B.11A

Đại số B2 (17VP) 

I.44

4
(LT)15:30-17:10

(TH)15:30-17:30

PT TKDLNB (17VP)  

I.52
Pháp văn 4B (17VP) I.91

HQT CSDL 

(17VP)  B.11A

Đại số B2 (17VP) 

I.44

STT Mã môn Tên môn GV lý thuyết HDTH Trợ giảng Office hour Email

1 TTH004 (17VP) Đại số B2 GVC. TS. Lê Văn Hợp ThS. Nguyễn Hữu Trí Nhật
lvhop2005@yahoo.com 

nhatnhtri2005@yahoo.com  

2 CSC16003 (17VP)
Phân tích thống kê dữ liệu 

nhiều biến
TS. Nguyễn Thị Mộng Ngọc TS. Nguyễn Thị Mộng Ngọc ThS. Nguyễn Văn Thìn

ngtmngoc@hcmus.edu.vn 

nvthin@hcmus.edu.vn

3 NNP014 (17VP) Pháp Văn 4B Trần Thị Thanh Thanh Nguyễn Hữu Bằng
tthanhthanh@yahoo.fr 

nguyenhuubang2801@gmail.com 

4 CSC13102 (17VP) Lập trình ứng dụng Java TS. Nguyễn Thị Minh Tuyền
ThS. Hồ Tuấn Thanh

ThS. Trần Anh Duy
ThS. Trần Anh Duy

ntmtuyen@fit.hcmus.edu.vn

htthanh@fit.hcmus.edu.vn

taduy@fit.hcmus.edu.vn

5 CSC12003 (17VP) Hệ quản trị cơ sở dữ liệu TS. Thái Lê Vinh tlvinh@fit.hcmus.edu.vn 

THỜI KHÓA BIỂU HK II NĂM HỌC 2019-2020 VP

Lý thuyết 11 tuần: 16/03/2020 - 30/05/2020, Tuần dự trữ LT từ 01/06/2020 đến 06/06/2020

Thi lý thuyết: 08/06/2020 - 20/06/2020

Học TH (10tuần) và thi thực hành (tuần thứ 10): 23/03/2020 - 30/05/2020

mailto:lvhop2005@yahoo.com
mailto:lvhop2005@yahoo.com
mailto:ngtmngoc@hcmus.edu.vn
mailto:ngtmngoc@hcmus.edu.vn
mailto:tthanhthanh@yahoo.fr
mailto:tthanhthanh@yahoo.fr
mailto:ntmtuyen@fit.hcmus.edu.vn
mailto:ntmtuyen@fit.hcmus.edu.vn
mailto:ntmtuyen@fit.hcmus.edu.vn
mailto:tlvinh@fit.hcmus.edu.vn


Ca Giờ /Thứ 2 3 4 5 6 7

1
(LT)7:30-9:10

(TH)7:30-9:30

2
(LT)9:30-11:10

(TH)9:30-11:30

3
(LT)13:30-15:10

(TH)13:30-15:30

Pháp văn 5B (16VP)

 I.35

Pháp văn 5B (16VP) 

I.91

Đảng CSVN (16VP) 

I.71 (đã xong)

4
(LT)15:30-17:10

(TH)15:30-17:30

Pháp văn 5B (16VP) 

I.35

Pháp văn 5B (16VP) 

I.91

Đảng CSVN (16VP) 

I.71 (đã xong)

STT Mã môn Tên môn GV lý thuyết HDTH Trợ giảng Office hour Email

1 NPP015 (16VP) Pháp văn 5B Ths. Lư Tuấn Nghĩa ltnghiadhyd@ump.edu.vn 

2 BAA00002 (16VP) Đường lối cách mạng ĐCSVN TS. Ngô Thị Kim Liên lienntk@buh.edu.vn 

THỜI KHÓA BIỂU HK II NĂM HỌC 2019-2020 VP

Lý thuyết 11 tuần: 16/03/2020 - 30/05/2020, Tuần dự trữ LT từ 01/06/2020 đến 06/06/2020

Thi lý thuyết: 08/06/2020 - 20/06/2020

Học TH (10tuần) và thi thực hành (tuần thứ 10): 23/03/2020 - 30/05/2020

mailto:ltnghiadhyd@ump.edu.vn
mailto:lienntk@buh.edu.vn

